
DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP 
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2025 ĐỢT 1

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc
Giới tính
1. Nam
2. Nữ

Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ

1 Đặng Thị Muộn Kinh 2 1965 Thôn Pàn Phước

2 Hoàng Đức Hanh Tày 1 1973 Thôn Đang Van

3 Hoàng Đức Luận Tày 1 1979 Thôn Đang Van

4 Nông Văn Sơn Nùng 1 1971 Thôn Đang Van

5 Hoàng Đức Khê Tày 1 1974 Thôn Đang Van

6 Hoàng Đức Đằng Tày 1 1967 Thôn Đang Van

7 Đoàn Thị Tâm Kinh 2 1975 Thôn Khau Slung

8 Hứa Viết Thoại Nùng 1 1991 Thôn Khau Slung

9 Lý Văn Hướng Nùng 1 1964 Thôn Bản Cáu

10 Hoàng Viết Thượng Tày 1 1968 Thôn Bản Cáu

11 Phạm Thị Thơm Kinh 2 1958 Thôn Bản Cáu

12 Bế Văn Tàn Nùng 1 1974 Thôn Còn Bó

13 Lương Văn Kẻn Nùng 1 1957 Thôn Đon Chang

14 Tô Văn Ón Tày 1 1977 Thôn Đon Chang

15 Phạm Thị Hoan Kinh 2 1968 Thôn Đon Chang

Tổng cộng: 15 hộ
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